
DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN THIẾU HỒ SƠ ĐẦU VÀO

CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN  * KHÓA B20 (2014 - 2016)

STT SHS Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
GIỚI 

TÍNH
 DI ĐỘNG Email HỒ SƠ SV CÒN THIẾU GHI CHÚ

1 132 2026258537 Trần Viết Huyền Anh 20/02/1994 Quảng Nam Nữ 0904919717 sweetchoanh@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

2 147 2026258538 Nguyễn Thị Thanh Ánh 10/12/1989 Quảng Nam Nữ 0905583548 kung89dx@gmail.com

3 138 2026258539 Cao Thị Kim Chi 11/11/1988 Gia Lai Nữ 0976542181 caochi.kt@gmail.com

4 122 2026258540 Trương Thị Kim Chi 15/02/1994 Quảng Trị Nữ 01648173781 kimchitruong994@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

5 121 2027258651 Đỗ Văn Chín 14/07/1972 Quảng Nam Nam 0905660154

6 114 2026258541 Nguyễn Thị Chính 10/12/1990 Quảng Nam Nữ 0988482032 chinh10121990@gmail.com

7 115 2026258542 Phạm Thị Hồng Duyên 01/08/1994 Đà Nẵng Nữ 01262782057 hongduyen.pt.dn@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

8 130 2027258543 Trần Hữu Võ Đông 24/11/1992 Quảng Nam Nam 0985922821 vodong.dtu@gmail.com

9 179 2027258544 Phan Hữu Đức 13/06/1984 Đà Nẵng Nam 0984191357 phanhuuduc.dng@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

10 87 2026258545 Lê Diệu Hiền 10/10/1982 Đà Nẵng Nữ 0907405957 dieuhienl@gmail.com

11 127 2026258546 Phạm Thị Thúy Hoa 09/06/1993 Đà Nẵng Nữ 0905941324
Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

Giấy chứng nhận Sức khỏe

12 78 2026258547 Ngô Thị Khánh Hòa 30/08/1990 Gia Lai Nữ 0973812801 hoantk.gl@gmail.com

13 131 2026258550 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 22/01/1994 Quảng Nam Nữ 0905627027 nhinguyen2201@gmail.com Bảng điểm toàn khóa ĐH thứ nhất

14 135 2026258551 Trần Thị Quỳnh Nhi 17/12/1993 Đà Nẵng Nữ 0934743021 ttqnhi93@gmail.com Bảng điểm toàn khóa ĐH thứ nhất

15 123 2026258552 Võ Thị Bảo Nhi 12/05/1991 Quảng Nam Nữ 0905681696 Nhivo.1205@gmail.com

16 136 2027258553 Nguyễn Hoài Phƣơng 03/04/1989 Đà Nẵng Nam 0905584059 phuong3489@yahoo.com

17 32 2026258554 Nguyễn Thị Như Phƣợng 24/01/1992 Đà Nẵng Nữ 0905319990

18 125 2026258556 Nguyễn Ngọc Hương Sen 15/05/1990 Quảng Nam Nữ 01226391243 nguyenngochuongsen1990@gmail.com

19 192 2026258657 Nguyễn Thị Thu Sƣơng 01/05/1987 Quảng Nam Nữ 0982069089 thusuongk4@gmail.com

20 117 2026258557 Huỳnh Minh Tâm 21/01/1988 Đà Nẵng Nữ 0935223020 minhtam.kkt@gmail.com

21 96 2026258559 Trà Thị Hương Thơm 21/11/1985 Quảng Bình Nữ 0962536777 trathihuongthom@gmail.com Sơ yếu lý lịch

22 124 2027258560 Lê Văn Thu 11/02/1981 Đà Nẵng Nam 0905269655 tuan123123@gmail.com

23 185 2027258563 Nguyễn Viết Trung 21/09/1984 Quảng Nam Nam 0906491949 ngviettrung219@gmail.com

Bảng điểm toàn khóa ĐH thứ nhất

Bản sao giấy khai sinh

Giấy chứng nhận sức khỏe

Sơ yếu lý lịch

24 126 2027258564 Trần Thanh Tuân 17/11/1987 Quảng Nam Nam 0987931868 trantuan8888@gmail.com

25 113 2027258565 Trần Lê Minh Tuấn 26/09/1991 Quảng Nam Nam 0932115527 tranleminhtuan@gmail.com

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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